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	UBND TỈNH BẮC NINH
 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:            /TTr-SLĐTBXH
	Bắc Ninh, ngày         tháng    năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v ban hành quy định hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm
cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai số 31/2024/QH15. Văn bản số 2633/UBND-TNMT ngày 23/7/2024 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật đất đai năm 2024. Được UBND tỉnh giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Dự thảo Quyết định quy định hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 109 của Luật Đất đai ngày 18/01/2024 như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 20/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/NĐ-CP.

Căn cứ  Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; 
Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03/6/2011 về điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên. 
Căn cứ Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở Pháp lý

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024, ngày 31/7/2024 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi thay thế Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. Quyết định này được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi để phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. 
Tại điểm b, khoản 4  Điều 109 Luật Đất đai ngày 18/01/2024 quy định: “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định và điều kiện thực tế tại địa phương quy định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với từng đối tượng được hỗ trợ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này”.
Ngày 20/3/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai số 31/2024/QH15, theo đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 109 Luật Đất đai năm 2024.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong những năm qua BắcNinh là tỉnh đầu tư phát triển mạnh các khu công nghiệp, nên diện tích đất thu hồi là rất lớn. Theo số liệu báo cáo từ năm 2016 đến nay số hộ bị thu hồi đất là 158.150 hộ, số hộ bị thu hồi đất nông nghiệp là 126.520 hộ, số hộ bị thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ là 31.630 hộ. Tổng số lao động bị thu hồi đất là 632.600 người, số lao động bị thu hồi đất nông nghiệp là 506.080 người, số lao động bị thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ là 126.520 người.

Vì vậy đối với người có thu hồi đất nông nghiệp và đất kinh doanh sẽ không còn đất để sản xuất và kinh doanh nên ảnh hưởng đến thu nhập gia đình. Để tạo việc làm mới và ổn định cuộc sống cho người có đất thu hồi Nhà nước có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi. Trong đó chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi, giúp là rất cần thiết giúp cho người có đất thu hồi chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm mới.

Do vậy việc ban hành Quyết định của UBND quy định hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là cần thiết, theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
II. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục của dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định quy định hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; bao gồm 06 Chương và 15 Điều cụ thể như sau: 
Chương I.  QUI ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng.
Điều 3.Điều kiện hỗ trợ
Điều 4.Thời hạn và nguyên tắc hỗ trợ.
Điều 5. Nguồn kinh phí hỗ trợ.

Chương II  HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ

Điều 6. Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.
Điều 7. Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng.

Chương III.  HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Điều 8. Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước
Điều 9. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Chương IV.  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ, HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 
Điều 10. Lập dự toán kinh phí hỗ trợ án đào tạo nghề, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài cho người có đất thu hồi.
Điều 11. Quy trình, thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người có đất thu hồi.
Chương.  V HỖ TRỢ TÍN DỤNG
Điều 12. Vay vốn học nghề

Điều 13. Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm trong nước
Điều 14. Vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Phân công trách nhiệm

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đối tượng áp dụng: 
+ Người thuộc hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 109 Luật Đất đai và quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4  Điều 22 Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 15/7/2024.

+ Người thuộc hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 109 Luật Đất đai.

2.2. Thời hạn và nguyên tắc hỗ trợ
Người có đất thu hồi được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất.
Người có đất thu hồi chỉ được hỗ trợ một lần đào tạo nghề và hỗ trợ một lần đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2.3. Nguồn kinh phí hỗ trợ:

Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người có đất thu hồi được xây dựng trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2.4. Hỗ trợ đào tạo nghề:
 Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề theo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng: chi phí đào tạo nghề, tiền ăn, tiền đi lại, phương thức hỗ trợ. 
Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng: mức hỗ trợ học phí, phương thức hỗ trợ.
2.5. Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước: Quy định việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm; hỗ trợ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác để tạo, duy trì và mở rộng việc làm.
2.6. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:
 Quy định các nội dung và mức hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài; số lần được hỗ trợ, phương thức hỗ trợ 
2.7. Trình tự, thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm
 Lập dự toán kinh phí hỗ trợ án đào tạo nghề, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài cho người có đất thu hồi: lập danh sách nhu cầu học nghề, 
 Quy trình, thủ tục hỗ trợ học phí học nghề; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Thời gian nhận hồ sơ, danh mục hồ sơ, thanh toán kinh phí hỗ trợ.
2.8. Hỗ trợ vay vốn
Vay vốn học nghề, vay vốn hỗ trợ tạo việc làm trong nước, vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Phương thức cho vay, mức vay, mức lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, hồ sơ và trình tự, thủ tục cho vay.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Lưu: VT, GDNN, VL
	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nhân Chinh


	
	


DỰ THẢO








